
III. Các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng 

Stt Tên di tích Địa điểm Số Quyết định xếp hạng 
DI TÍCH CẤP QUỐC GIA 

1 Tượng đài chiến 
Thắng Tu Vũ Khu 1, xã Tu Vũ Số 3211/QĐ-BVHTTDL, 

Ngày 12/02/1994 

2 Đền Lăng Sương Khu 6, xã Đồng Trung Số 25/2005/QĐ-BVHTTDL,  
ngày 12/7/2006 

3 Đình Hạ Bì Trung Khu 4, xã Xuân Lộc Số 3997/QĐ-BVHTTDL,  
ngày 10/11/2010 

4 Đình Đào Xá Khu 5 Đào Xá Số 15/QĐ-BVHTTDL,  
ngày 13/3/1974 

5 Đền Đào Xá (đền 
Tam Công) Khu 5 Đào Xá Số 08/2004/QĐ-BVHTTDL,  

ngày 23/02/2004 
DI TÍCH CẤP TỈNH 

6 Đền Hạ Mã Khu 1, xã Tu Vũ Số 341/QĐ-UBND, 
ngày 03/02/2010 

7 Chùa Tập Phúc Khu 1, xã Tu Vũ Số 341/QĐ-UBND, 
ngày 03/02/2010 

8 Đền Nhà Bà Khu 6, xã Tu Vũ Số 358/QĐ-UBND, 
ngày 23/02/2009 

9 Đền Sồi Khu 11, xã Tu Vũ Số 264/QĐ-UBND, 
ngày 27/01/2014 

10 Đền Dốc Nghè Khu 14, Xã Tu Vũ Số 230/QĐ-UBND, 
ngày 30/01/2019 

11 Chùa Nghiêm 
Quang 

Khu 11, Xã Đồng 
Trung 

Số 239/QĐ-UBND, 
ngày 29/01/2016 

12 Đình Đồng Luận Khu 11, xã Đồng Trung Số 239/QĐ-UBND, 
ngày 29/01/2016 

13 Chùa Linh Quang Khu 3, xã Đồng Trung Số 2152/QĐ-CT, ngày 21/7/2023 

14 Đình Sơn Vi Khu 4, xã Sơn Thủy Số 112/QĐ-UBND, 
ngày 10/8/2001 

15 
Cụm di tích đền 
Thượng Lộc, chùa 
Hưng Phúc 

Khu 2, xã Bảo Yên Số 117/QĐ-UBND, 
ngày 17/01/2013  

16 Đình Long Phụng Khu 3, xã Bảo Yên Số 114/QĐ-UBND, 
ngày 17/01/2013  

17 Cụm di tích Đình, 
đền Viễn Lãm Khu 5, xã Bảo Yên Số 2748/QĐ-UBND, 

ngày 26/10/2007  

18 Chùa Đông Quang Khu 4, xã Đoan Hạ Số 2119/QĐ-UBND, 
ngày 16/10/1996  

19 Đình La Phù Khu 5, thị trấn Thanh 
Thủy 

Số 1041/QĐ-UBND, 
ngày 22/5/1998 

20 Chùa Phương Lâm Khu 5, thị trấn Thanh 
Thủy 

Số 1041/QĐ-UBND, 
ngày 22/5/1998 



21 Đình Phú An Khu 4, xã Tân Phương Số 457/QĐ-UBND,  
ngày 24/3/1993 

22 Đình Hữu Khánh Khu 6, xã Tân Phương Số 1367/QĐ-UBND,  
ngày 17/12/1992 

23 Chùa Thái Đông 
Sơn Khu 5, xã Thạch Đồng Số 2555/QĐ-UBND, 

ngày 26/9/2012 

24 Đình La Hào Khu 1, xã Xuân Lộc Số 2151/QĐ-UBND, 
ngày 27/8/2007 

25 Đình Võng La Khu 2, xã Xuân Lộc Số 3317/QĐ-UBND, 
ngày 28/10/2004 

26 Đình Hạ Bì Hạ Khu 3, xã Xuân Lộc Số 2151/QĐ-UBND, 
ngày 06/10/1996 

27 Đình Hạ Bì 
Thượng Khu 5, xã Xuân Lộc Số 2118/QĐ-UBND, 

ngày 06/10/1996 

28 Đình Bì Châu Khu 5, xã Xuân Lộc Số 1128/QĐ-UBND, 
ngày 01/7/1995 

29 Đình Xuân Dương Khu 6, xã Xuân Lộc Số 2834/QĐ-UBND, 
ngày 18/12/1996 

30 Chùa Phúc Long Khu 1, xã Xuân Lộc Số 2151/QĐ-UBND, 
ngày 27/8/2007 

31 Chùa Thiên Long Khu 4, xã Xuân Lộc Số 459/QĐ-CT, ngày 07/02/2005 

32 Chùa Xuân Dương Khu 6, xã Xuân Lộc Số 2834/QĐ-UBND, 
ngày 18/12/1996 

33 Làng kháng chiến 
Xuân Dương Khu 6, xã Xuân Lộc  Số 3198/QĐ-UBND,  

ngày 13/12/2019 
34 Đình Thượng  Khu 13, xã Đào Xá Số 2154/QĐ-CT, ngày 21/7/2003 
35 Đình Hạ Khu 12, xã Đào Xá Số 2155/QĐ-CT, ngày 21/7/2003 
36 Đình Phú Xuân Khu 8, xã Đào Xá Số 460/QĐ-CT, ngày 07/02/2005 
37 Đình Đào Thôn Khu 6, xã Đào Xá Số 2156/QĐ-CT, ngày 21/7/2003 

38 Đền Nam Trang Khu 6, xã Đào Xá Số 4705/QĐ-UBND,  
ngày 29/12/2009 

39 Chùa Linh Thắng Khu 4, xã Đào Xá Số 461/QĐ-CT, ngày 07/02/2005 
40 Chùa Hưng Long Khu 6, xã Đào Xá Số 2133/QĐ-CT, ngày 21/7/2003 

41 
Di tích lưu niệm 
Chủ tịch Hồ Chí 
Minh 

Khu 2, xã Đào Xá Số 2565/QĐ-UBND,  
ngày 10/8/2001 
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